
Phụ lục  

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ TẠI 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

(Kèm theo Nghị quyết số:        /2025/QH15 ngày…tháng…năm 2025) 

1.1. Phương án phát triển mạng lưới đường sắt đô thị Thành phố Hà Nội 

TT 

  
Tên tuyến/ đoạn tuyến 

 Giai đoạn thực hiện  

2026-

2030 

2031-

2035 

2036-

2045 

A CÁC TUYẾN ĐẦU TƯ TRƯỚC 2035    

1 Tuyến 1: Ngọc Hồi - Yên Viên - Như Quỳnh    

- Đoạn Ngọc Hồi - Yên Viên  x  

- Đoạn Gia Lâm - Dương Xá  x  

2 Tuyến 2: Nội Bài - Thượng Đình - Bưởi    

- Đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo x   

- Đoạn Trần Hưng Đạo - Thượng Đình x   

- Đoạn Nam Thăng Long - Nội Bài x   

- Đoạn kéo dài đi Sóc Sơn  x  

3 Tuyến 2A: Cát Linh - Hà Đông - Xuân Mai    

- Đoạn Cát Linh - Hà Đông (đã đưa vào khai thác từ 06/11/2021)    

- Đoạn kéo dài đi Xuân Mai  x  

4 Tuyến 3: Trôi - Nhổn - Yên Sở    

- 
Đoạn Nhổn - ga Hà Nội (đoạn Nhổn - Cầu Giấy đã đưa vào khai 

thác từ 08/08/2024) 
x   

- Đoạn ga Hà Nội - Yên Sở (Hoàng Mai) x   

- Đoạn Nhổn - Trôi và kéo dài đi Sơn Tây  x  

5 Tuyến 4: Mê Linh - Sài Đồng - Liên Hà  x  

6 Tuyến 5: Văn Cao  - Hòa Lạc x   

7 Tuyến 6: Nội Bài - Ngọc Hồi  x  

8 Tuyến 7: Mê Linh - Hà Đông  x  

9 Tuyến 8: Sơn Đồng - Mai Dịch - VĐ3 - Lĩnh Nam - Dương Xá  x  

10 Tuyến VT: Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai  x  

B CÁC TUYẾN ĐẦU TƯ SAU NĂM 2035    



- 
Tuyến 2: đoạn từ Trần Hưng Đạo - Chợ Mơ - Ngã Tư Sở - HQ 

Việt 
  x 

- Tuyến 7: đoạn Mê Linh - Nội Bài   x 

1 Tuyến 1A: Ngọc Hồi - Sân bay thứ 2 phía Nam   x 

2 Tuyến 9: Mê Linh - Cổ Loa - Dương Xá   x 

3 Tuyến 10: Cát Linh - Láng Hạ - Lê Văn Lương - Yên Nghĩa   x 

4 Tuyến 11: VĐ2 - Trục phía Nam - Sân bay thứ 2   x 

5 Tuyến 12: kéo dài Tuyến VT từ Xuân Mai đi Phú Xuyên   x 

1.2. Phương án phát triển mạng lưới đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh 

TT 

  
Tên tuyến/ đoạn tuyến 

 Giai đoạn thực hiện  

2026-

2030 

2031-

2035 

2036-

2045 

A CÁC TUYẾN ĐẦU TƯ TRƯỚC 2035    

1 Tuyến 1: Suối Tiên - Bến Thành - An Hạ    

- 
Bến Thành - Suối Tiên (đã hoàn thành, dự kiến đưa vào khai 

thác từ 22/12/2024) 
   

- Bến Thành - An Hạ x x  

2 
Tuyến 2: Củ Chi - QL22 - An Sương - Bến Thành - Thủ 

Thiêm 
x x  

3 
Tuyến 3: Hiệp Bình Phước - Bình Triệu - Ngã 6 Cộng Hòa - 

Tân Kiên - An Hạ 
x x  

4 
Tuyến 4: Đông Thạnh (Hóc Môn) - sân bay Tân Sơn Nhất - 

Bến Thành - Nguyễn Hữu Thọ - Khu đô thị Hiệp phước 
x x  

5 
Tuyến 5: Long Trường - Xa lộ Hà Nội - cầu Sài Gòn - Bảy 

Hiền - Depot Đa Phước 
x x  

6 Tuyến số 6: Vành đai trong x x  

7 
Tuyến 7: Tân Kiên - đường Nguyễn Văn Linh - Thủ Thiêm - 

Thảo Điền - Thanh Đa - Khu Công nghệ cao - Vinhomes 

Grand park 

x x  

B CÁC TUYẾN ĐẦU TƯ SAU 2035    

1 
Tuyến 8: Đa Phước - Phạm Hùng - Ngô Gia Tự - Ga Sài Gòn - 

Công viên phần mềm Quang Trung - Hóc Môn - Bình Mỹ (Củ 

Chi) 

  x 



2 Tuyến 9: An Hạ - Vĩnh Lộc - Ga Sài Gòn - Bình Triệu   x 

3 Tuyến 10: Vành đai ngoài   x 

 


